
DANH SÁCH
Đối tượng nhận quà hiện vật của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -

27/7/2026), kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
 Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026) trên địa bàn xã Măng Đen

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày       tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Măng Đen)

STT Họ và tên Loại đối tượng Địa chỉ (Cũ) Định mức Ghi chú

-  Thôn Rô Xia: 01 người

Đoàn 1

1 A De Thờ cúng liệt sỹ Thôn Rô Xia Hiện vật

-  Thôn Vi Ring: 01 người

2 A Xế TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%  Thôn Vi Ring Hiện vật

-  Thôn Đắk Tăng: 01 người

3 A Hiền Thờ cúng liệt sỹ Thôn Vi Xây Hiện vật

- Thôn Kon Chênh: 03 người

Đoàn 2
4 Y Noang Thờ cúng liệt sỹ Thôn Kon Chênh Hiện vật

5 A Ring Thờ cúng liệt sỹ Thôn Kon Chênh Hiện vật

6 Y Đỉ Thờ cúng liệt sỹ Thôn Kon Năng Hiện vật

-   Thôn Kon Plông: 01 người
Đoàn 3

7 Đinh Đầm Thờ cúng liệt sỹ Thôn Kon Plong Hiện vật

-   Thôn Măng Cành: 07 người

Đoàn 4

8 A Nấc Tuất 1 liệt sỹ Thôn Măng Cành Hiện vật

9 Y Niang Tuất 1 liệt sỹ Thôn Măng Cành Hiện vật

10 Y Nhí Thờ cúng liệt sỹ Thôn Măng Cành Hiện vật

11 A Ten Thờ cúng liệt sỹ Thôn Măng Cành Hiện vật

12 A Điêm Thờ cúng liệt sỹ Thôn Măng Cành Hiện vật

13 Y Nhì Thờ cúng liệt sỹ Thôn Măng Cành Hiện vật

14 Y The Thờ cúng liệt sỹ Thôn Măng Cành Hiện vật

- Thôn Đăk Pờ Rồ: 10 người

Đoàn 5

15 A Dong TB suy giảm KNLĐ từ 21-60% Thôn Đắk Prồ Hiện vật

16 A Bai TB suy giảm KNLĐ từ 21-60% Thôn Đắk Prồ Hiện vật

17 Y Neng Thờ cúng liệt sỹ Thôn Đăk Pờ Rồ Hiện vật

18 Y Hên Thờ cúng liệt sỹ Thôn Đăk Pờ Rồ Hiện vật

19 Y Mó Thờ cúng liệt sỹ Thôn Đăk Pờ Rồ Hiện vật

20 Y Chất Thờ cúng liệt sỹ Thôn Đăk Pờ Rồ Hiện vật

21 A Piêng (Peng) Thờ cúng liệt sỹ Thôn Đăk Pờ Rồ Hiện vật

22 A Brai Thờ cúng liệt sỹ Thôn Đăk Pờ Rồ Hiện vật

23 A Xam Thờ cúng liệt sỹ Thôn Đăk Pờ Rồ Hiện vật

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



24 Y Lan Thờ cúng liệt sỹ Thôn Đăk Pờ Rồ Hiện vật

-  Thôn Vi Rơ Ngheo: 02 người

25 A Brông TB suy giảm KNLĐ từ 21-60% Thôn Vi Rơ Ngheo Hiện vật

26 Y Xăng (Y Xanh) Thờ cúng liệt sỹ Thôn Vi Rơ Ngheo Hiện vật

-  Thôn Kon Xủh: 05 người

Đoàn 6

27 A Dân Tuất 1 liệt sỹ Thôn Kon Xủh Hiện vật

28 Y Thành Tuất 1 liệt sỹ Thôn Kon Xủh Hiện vật

29 Y Nam (Năm) Tuất 1 liệt sỹ Thôn Kon Xủh Hiện vật

30 Đinh Bil (Đinh Bít) Tuất 1 liệt sỹ Thôn Kon Xủh Hiện vật

31 A Xui Thờ cúng liệt sỹ Thôn Kon Xủh Hiện vật

- Thôn Kon Vơng Kia: 03 người

Đoàn 7
32 A A Thờ cúng liệt sỹ Thôn Kon Vơng Kia Hiện vật

33 A Đuông Thờ cúng liệt sỹ Thôn Kon Vơng Kia Hiện vật

34 Y Brông Thờ cúng liệt sỹ Thôn Kon Vơng Kia Hiện vật

- Thôn Đăk Tây Niang: 07người

Đoàn 8

35 Y Líp Tuất 1 liệt sỹ Thôn Kon Du Hiện vật

36 Y Chôm Thờ cúng liệt sỹ Thôn Kon Du Hiện vật

37 A TRiên Thờ cúng liệt sỹ Thôn Kon Du Hiện vật

38 Y Rêng Thờ cúng liệt sỹ Thôn Kon Du Hiện vật

39 A Hai Thờ cúng liệt sỹ Thôn Kon Du Hiện vật

40 Y Rế Thờ cúng liệt sỹ Thôn Măng Pành Hiện vật

41 A Rúi Thờ cúng liệt sỹ Thôn Măng Pành Hiện vật

- Thôn Đăk Long: 01 người
Đoàn 9

42 Nguyễn Thị Lý TB suy giảm KNLĐ từ 21-60% Thôn Đăk Long Hiện vật

- Thôn Đăk Ke: 01 người

Đoàn 10

43 Lê Ngọc Hoàng TB suy giảm KNLĐ từ 61-80% Thôn Đăk Ke Hiện vật

-   Thôn Măng Đen: 02 người

44 Nguyễn Ngọc Thơ TB suy giảm KNLĐ từ 21-60% Thôn Măng Đen Hiện vật

45 Nguyễn Ngọc Cảnh Thờ cúng liệt sỹ Thôn Măng Đen Hiện vật

TỔNG SỐ 45 đối tượng

Đoàn 5

STT Họ và tên Loại đối tượng Địa chỉ (Cũ) Định mức Ghi chú
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